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 3RW5077-2TB14 | 3RW50 480V
570A 110-250V

Mã sản phẩm:  3RW5077-2TB14

Thương hiệu: Siemens

Danh mục: BỘ LẬP TRÌNH PLC SIEMENS

Tình trạng: Còn hàng

Giá: Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIRIUS soft starter 200-480 V 570 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Thermistor input

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính Giá trị

Model (MLFB) 3RW5077-2TB14

Tên sản phẩm SIRIUS Soft Starter 200–480 V, 570 A, 110–250 V AC, đầu nối
lò xo, ngõ vào thermistor

Dòng sản phẩm SIRIUS 3RW50

Hãng sản xuất Siemens

Loại thiết bị Bộ khởi động mềm (Soft Starter / Hybrid Switching Device)

Điện áp cấp điều khiển 110–250 V AC (-15%/+10%)

Dải điện áp hoạt động 200–480 V AC (-15%/+10%)

Tần số hoạt động 50–60 Hz

Ngõ vào số 1

Ngõ ra số 3 (2 NO + 1 CO)

Ngõ ra analog Không có

Ngõ vào thermistor Hỗ trợ PTC Type A hoặc Klixon/Thermoclick

Giao tiếp PROFINET Standard, PROFIBUS, Modbus RTU, Modbus TCP,
EtherNet/IP thông qua module tùy chọn

PROFIenergy Hỗ trợ khi sử dụng module PROFINET Standard

Kích thước (R × C × S) 160 × 230 × 282 mm
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Khối lượng 7,3 kg

Nhiệt độ hoạt động -25 đến +60 °C; lưu ý giảm tải từ 40 °C trở lên

Nhiệt độ lưu kho -40 đến +80 °C

Lắp đặt Lắp trên bề mặt theo phương thẳng đứng; cho phép xoay ±90°,
nghiêng ±22,5° trước/sau; cố định bằng vít

Chứng nhận CE, UL, CSA, ATEX, IECEx, UKEX, CCC, cULus, EAC, KC

Trạng thái sản phẩm Active Product (theo dữ liệu được cung cấp)

� THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

� Địa chỉ
18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

� Điện thoại
0909.393.031

� Email
mr.son@ttc-automation.com

� Website
https://www.ttc-automation.com

© 2026 CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC Trang 2 / 2


